
STT Họ và tên Ngày sinh
Tổ chuyên 

môn
BC/HĐ

Tổ CM 

đánh giá

BGH 

đánh giá
Ghi chú

1 Trần Thị Ngọc Yến 08/09/1971 Toán - Tin BC Tốt Tốt

2 Nguyễn Thị Sơn Hường 07/06/1980
Ngữ văn - 

GDCD
BC Tốt Xuất sắc

Thành tích: 

Lớp xuất sắc đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 20/11

Lớp có 02 học sinh dự thi HSG cấp TP

Tham gia Bồi dưỡng HSG đạt giải Nhất cấp Phường

3 Cai Việt Long 14/06/1988 Toán - Tin BC Tốt Xuất sắc

Thành tích: 

Tham gia Bồi dưỡng HSG đạt thành tích cao cấp Phường

Tham gia Bồi dưỡng HS dự thi ASMO cấp QG đạt thành 

tích cao

4 Trần Thị Hương Giang 03/07/1972 Toán - Tin BC Xuất sắc Tốt

5 Trần Thị Trà My 05/04/1993 Toán - Tin BC Tốt Tốt

6 Bùi Thị Duyên 27/04/1977 Toán - Tin BC Tốt Tốt

7 Nguyễn Thị Thu Trang (93) 08/01/1993 Toán - Tin BC Tốt Tốt

8 Nguyễn Thị Hải Yến 20/03/1995 Toán - Tin BC Tốt Tốt

9 Đinh Thuý Hà 12/05/1993 Toán - Tin BC Tốt Tốt

10 Tô Thị Phương Dung 15/11/1984
Ngữ văn - 

GDCD
BC Xuất sắc Xuất sắc

Thành tích: 

Lớp xuất sắc đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 20/11

Tham gia Bồi dưỡng HSG Ngữ văn đạt giải Nhất cấp 

Phường

11 Phùng Thị Thư 20/11/1983
Ngữ văn - 

GDCD
BC Xuất sắc Xuất sắc

Thành tích: 

Lớp xuất sắc đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 20/11

Tham gia Bồi dưỡng HSG Ngữ văn đạt giải Nhất cấp 

Phường
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12 Hoàng Thị Hồng Vân 17/01/1985
Ngữ văn - 

GDCD
BC Xuất sắc Xuất sắc

Thành tích: 

Lớp xuất sắc đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 20/11

Tham gia Bồi dưỡng HSG GDCD đạt thành tích cao cấp 

Phường

13 Nguyễn Thị Thùy 13/12/1994
Ngữ văn - 

GDCD
BC Xuất sắc Xuất sắc

Thành tích: 

Lớp xuất sắc đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 20/11

14 Tô Thị Phi Điệp 09/03/1974
Ngữ văn - 

GDCD
BC Tốt Tốt

15 Chu Thị Thanh 02/12/1999
Ngữ văn - 

GDCD
BC Tốt Tốt

16 Trần Hương Nhi 24/10/2000
Ngữ văn - 

GDCD
BC Tốt HTNV Tồn tại: Không hoàn thành tiến độ nhập điểm

17 Đặng Thị Thái Bảo 08/06/1978 Năng khiếu BC Tốt Tốt

18 Đào Linh Chi 25/07/1998 Năng khiếu BC Xuất sắc Tốt

19 Trần Hồng Hạnh 26/03/1996 Năng khiếu BC Tốt Xuất sắc

Thành tích: 

Tham gia Bồi dưỡng HS dự thi ASMO cấp QG đạt thành 

tích cao

20 Hoàng Thị Hà Trang 09/02/1999 Năng Khiếu BC Tốt Tốt

21 Bùi Ngọc Mai 01/08/2000 Năng Khiếu BC Tốt Tốt

22 Phan Thị Lương 02/10/1983 Khoa học BC Xuất sắc Xuất sắc

Thành tích: 

Lớp xuất sắc đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 20/11

Tham gia Bồi dưỡng HSG Sử đạt thành tích cao cấp 

Phường

23 Phạm Thị Thanh Mai 22/01/1984 Khoa học BC Xuất sắc Tốt

24 Nguyễn Thị Tố Loan 25/08/1976 Khoa học BC Tốt Tốt

25 Nguyễn Thị Minh Huế 14/11/1996 Khoa học BC Tốt Tốt

26 Đỗ Thị Minh Xuân 16/12/1991 Khoa học BC Tốt Tốt



27 Đặng Thị Thu Hương 09/12/1995 Khoa học BC Tốt Xuất sắc

Thành tích: 

Tham gia Bồi dưỡng HS dự thi ASMO cấp QG đạt thành 

tích cao

Tham gia Bồi dưỡng HSG Lý đạt thành tích cao cấp 

Phường

28 Lê Thị Mai Oanh 15/11/1973 Khoa học BC Tốt Xuất sắc

Thành tích: 

Tham gia Bồi dưỡng HS dự thi ASMO cấp QG đạt thành 

tích cao

Tham gia Bồi dưỡng HSG Sinh đạt thành tích cao cấp 

Phường

29 Trần Thị An Hòa 24/12/1994 Khoa học BC Tốt Tốt

30 Nguyễn Thị Quý 10/02/1987 Khoa học BC Tốt Tốt

31 Vũ Trí Công 17/03/1992 Khoa học BC Tốt Xuất sắc

Thành tích: 

Tham gia Bồi dưỡng HS dự thi ASMO cấp QG đạt thành 

tích cao

Tham gia Bồi dưỡng HSG Hoá đạt thành tích cao cấp 

Phường

32 Phạm Thị Quỳnh 02/10/1996 Khoa học BC Xuất sắc Tốt

33 Nguyễn Thị Thu 12/02/1988 Toán - Tin BC Tốt Tốt

34 Nguyễn Hoài Trang 18/05/1983 Năng khiếu BC Tốt Tốt

35 Nguyễn Thị Hải Anh 30/05/1981 Năng khiếu BC Tốt Tốt

36 Nguyễn Thị Thanh Hòa 20/02/1982 Năng khiếu BC Tốt Tốt

37 Nguyễn Văn Sơn 30/12/1964 Năng khiếu BC Tốt Tốt

38 Nguyễn Thu Hương 04/04/1982 Văn phòng BC Tốt Tốt

39 Võ Thị Hồng Khuyên 08/01/1989 Văn phòng BC Tốt Tốt

40 Nguyễn Văn Hùng 05/09/1983 Văn phòng BC Tốt Tốt

41 Đặng Quang Thắng 14/01/1993 Văn phòng BC Tốt Tốt



42 Nguyễn Thị Thanh Hiền 17/6/1967
Ngữ văn - 

GDCD
HĐ Tốt Tốt

43 Bùi Văn Đạo 04/12/1986 Toán - Tin HĐ Tốt Tốt

44 Nguyễn Thị Nga 15/09/1988
Ngữ văn - 

GDCD
HĐ Tốt Tốt

45 Trịnh Thị Thanh Xuân 04/01/1982 Năng khiếu HĐ Tốt Tốt

46 Nguyễn Ngọc Hùng 29/3/1966 Văn phòng HĐ Tốt Tốt

47 Nguyễn Thanh Bình 27/01/1969 Văn phòng HĐ Tốt Tốt

48 Nguyễn Đức Thanh 03/01/1978 Văn phòng HĐ Tốt Tốt

49 Nguyễn Viết Hùng 09/01/1967 Văn phòng HĐ Tốt Tốt

50 Đỗ Thị Khánh 05/8/1973 Văn phòng HĐ Tốt Tốt

51 Nguyễn Thị Nguyệt 09/10/1964 Văn phòng HĐ Tốt Tốt

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Ngọc Yến


